
Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản 

lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Nguyễn Thị Thu Thủy

(GCN Đặng Thị 

Thủy)

Trong CT 1 38 146.2 20 347 258 144 LUC 146.2 146.2

2 Đỗ Đình Cương Trong CT 2 49 89.9 20 666 80 120 LUC 89.9 89.9

3 Đỗ Đình Thanh Trong CT 1 86 450.5 20 565 434 328 LUC 329.8 329.8

4 Hoàng Văn Dũng Trong CT 1 40 251.6 20 348 245 245 LUC 251.6 251.6

5

Lê Thị Yên (vợ)

GCN Nguyễn Văn 

Phu

Trong CT 1 53 263.8 20 400 175 275 LUC 263.8 263.8

6 Lê Văn Hạnh Trong CT 2 29 160.2 20 671(2) 329 168 LUC 160.2 160.2

(Kèm theo Quyết định số: …………….../QĐ-UBND ngày …….. tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng
Địa chỉ

Diện tích theo đo đạc thực 

tế (theo trích đo)

Loại đất

Diện tích thu hồi trong chỉ 

giới cụm công nghiệp (m2) Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới làm 

đường 

(m2)

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH HUYỆN TÂN YÊN TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG -ĐỢT 2                                                                                                                                  

(TDP TRONG CAO THƯỢNG- LẦN 2)

1



Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản 

lý

Tổng DT 

thu hồi

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng
Địa chỉ

Diện tích theo đo đạc thực 

tế (theo trích đo)

Loại đất

Diện tích thu hồi trong chỉ 

giới cụm công nghiệp (m2) Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới làm 

đường 

(m2)

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

1 8 122.8 LUC 122.8 122.8

1 9 105.4 LUC 105.4 105.4

8
Nguyễn Thị Tùy

(Nguyễn Văn Quý) 
Trong CT 2 1 143.3 20 644 123 123 LUC 143.3 143.3

1 24 275.5 20 346 264 264 LUC 275.5 275.5

1 66 142.6 20 394 138 138 LUC 142.6 142.6

10 Trần Thị Liệu Trong CT 2 11 134.6 20
676

(618)
110 120 LUC 134.6 134.6

11
Nguyễn Văn Dương 

(Lộc)
Trong CT 1 50 125.1 20 393(1) 120 120 LUC 125.1 125.1

12
Nguyễn Văn Hường 

(Minh)
Trong CT 1 14 209.8 20 344 165 165 LUC 209.8 209.8

1 87 291.8 20 566 247 247 LUC 291.8 291.8

2 12 204.4 20 765 182 182 LUC 204.4 204.4

2 48 102.9 20
741

(471)
62 62 LUC 102.9 102.9

1 41 175.6 20 LUC 175.6 175.6

1 48 183.6 20 LUC 183.6 183.6

1 118 167.4 20 590 167 167 LUC 167.4 167.4

14

Nguyễn Huy Đức

(GCN Nguyễn Văn 

Đức)

Trong CT13

Nguyễn Văn Thắng 

(Nguyễn Mạnh 

Thắng) 

GCN Nguyễn Văn 

Hùng

20 220 220

369 350

Lê Văn Trụ7

Trong CT

Hoàng Thị Đạt 

(GCN Nguyễn Đức 

Xuân)

9

Trong CT

Trong CT 297

2



Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản 

lý

Tổng DT 

thu hồi

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng
Địa chỉ

Diện tích theo đo đạc thực 

tế (theo trích đo)

Loại đất

Diện tích thu hồi trong chỉ 

giới cụm công nghiệp (m2) Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới làm 

đường 

(m2)

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

15
Nguyễn Thị Kim Liên -

Thanh
1 85 225.4 20

488 

(568)

564

114

94

124

90
LUC 225.4 225.4

2 13 340.5 20 674 315 315 LUC 340.5 340.5

2 53 94.5 20 743 66 66 LUC 94.5 94.5

17 Nguyễn Thị Lịch Trong CT 1 22 339.4 20 336(1) 280 168 LUC 193.7 193.7

18 Nguyễn Thị Năm Trong CT 1 62 99.2 20 464(1) 220 96 LUC 99.2 99.2

19 Nguyễn Văn Niên Trong CT 817(1) 168 LUC 177.7 177.7

20 Nguyễn Thị Nụ Trong CT 817(2) 108 LUC 114.2 114.2

21 Nguyễn Văn Tụng Trong CT 1 33 209.9 20 401 170 170 CLN 209.9 209.9

22 Nguyễn Thị Uyển Trong CT 1 37 201.3 20 377 198 198 LUC 201.3 201.3

1 99 209.1 20 591 332 LUC 209.1 209.1

1 138 339.6 20
627

641

59

241

59

241
LUC 339.6 339.6

2 19 64.7 20 648 67 67 LUC 64.7 64.7

24 Nguyễn Xuân  Dĩnh Trong CT 1 30 229.0 20 389 212 212 LUC 229.0 229.0

1 128 155.1 20
603

(607)
120 120 LUC 155.1 155.1

2 45 164.4 20 739 140 140 LUC 164.4 164.4

Trong CT

Trong CT

276781 291.9

Nguyễn Trọng Giáp

GCN Nguyễn Văn 

Giáp

16

25

23

Nguyễn Văn Đại

Trong CTNguyễn Thị Lan

20

3



Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản 

lý

Tổng DT 

thu hồi

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng
Địa chỉ

Diện tích theo đo đạc thực 

tế (theo trích đo)

Loại đất

Diện tích thu hồi trong chỉ 

giới cụm công nghiệp (m2) Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới làm 

đường 

(m2)

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

26 Nguyễn Văn Đông Trong CT 1 51 244.7 20 392 253 253 LUC 244.7 244.7

27 Nguyễn Văn Dũng Trong CT 2 43 190.2 20 738 160 160 LUC 190.2 190.2

28

Nguyễn Hồng Hán

GCN Nguyễn Văn 

Hán

Trong CT 1 64 121.7 20 393 240 120 LUC 121.7 121.7

29 Nguyễn Văn Học Trong CT 1 6 211.3 20 341 201 201 LUC 211.3 211.3

30
Nguyễn Văn Bắc 

(Thắng)
Trong CT 1 52 254.8 20 399 260 260 LUC 254.8 254.8

136 43.3 LUC 43.3 43.3

137 160.7 LUC 160.7 160.7

2 20 98.7 20 642 76 76 LUC 98.7 98.7

1 84 380.7 20 563 326 326 LUC 380.7 380.7

32 Nguyễn Văn Huyên Trong CT   1 58 268.8 20 459 256 256 LUC 268.8 268.8

33 Nguyễn Văn Mùi Trong CT 1 17 305.2 20
338

(337)
276 276 LUC 305.2 305.2

34 Nguyễn Văn Thảo Trong CT 1 4 93.1 20 340 175 96 LUC 93.1 93.1

35 Nguyễn Văn Thọ Trong CT 1 72 252.1 20
397

465

54

204

54

204
LUC 252.1 252.1

36 Nguyễn Văn Tới Trong CT 1 110 367.8 20 609 324 324 LUC 367.8 367.8

192

Trong CT

626 200

31

1 20

Nguyễn Văn Hồng 

(Chi)

4



Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa 

(m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản 

lý

Tổng DT 

thu hồi

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng
Địa chỉ

Diện tích theo đo đạc thực 

tế (theo trích đo)

Loại đất

Diện tích thu hồi trong chỉ 

giới cụm công nghiệp (m2) Diện tích 

thu hồi 

trong chỉ 

giới làm 

đường 

(m2)

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

37 Nguyễn Văn Tuấn Trong CT 1 25 112.1 20 347(2) 258 115 LUC 112.1 112.1

38
Phạm Minh Nam

Lương Thị Minh
Trong CT 1 75 249.6 20 486 214 214 LUC 249.6 249.6

39 Trần Văn Chỉnh Trong CT 1 61 238.7 20 462 200 200 LUC 238.7 238.7

40
Trần Văn Đào

Hoàng Thị Chinh
Trong CT 1 26 243.0 20 345 251 251 LUC 243.0 243.0

41
Trần Văn Độ 

GCN Trần Đức Độ
Trong CT 1 113 392.2 20

606

597

246

94

246

94
LUC 392.2 392.2

42 Trần Văn Tề Trong CT 2 28 177.1 20 671(1) 329 168 LUC 177.1 177.1

43
Nguyễn Văn Nhâm 

Nguyễn Thị Hường
Trong CT 1 29 228.0 20 384 216 216 LUC 228.0 228.0

44
Nguyễn Thị Hoan

(Nguyễn Văn Huân) 
Trong CT 1 3 223.9 20 299 242 242 LUC 223.9 223.9

11,568.7 10,522.0 8,862.0 11,093.2 209.1 11,302.3Tổng

5
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(Kèm theo Quyết định số: …………….../QĐ-UBND ngày …….. tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tân Yên)

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH HUYỆN TÂN YÊN TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG -ĐỢT 2                                                                                                                                  

(TDP TRONG CAO THƯỢNG- LẦN 2)

6



Ghi chú

7



Ghi chú

8



Ghi chú

9



Ghi chú

10



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đvt: đồng)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Nguyễn Thị Thu Thủy

(GCN Đặng Thị Thủy)
1 38 146.2 LUC 146.2 146.2 0 7,602,400 1,286,560 1,462,000 22,807,200 0 33,158,160 0 33,158,160

2 Đỗ Đình Cương 2 49 89.9 LUC 89.9 89.9 0 4,674,800 791,120 899,000 14,024,400 0 20,389,320 0 20,389,320

3 Đỗ Đình Thanh 1 86 450.5 LUC 329.8304 329.8 0 17,151,179 2,902,507 3,298,304 51,453,536 0 74,805,525 0 74,805,525

4 Hoàng Văn Dũng 1 40 251.6 LUC 251.6 251.6 0 13,083,200 2,214,080 2,516,000 39,249,600 0 57,062,880 0 57,062,880

5
Lê Thị Yên (vợ)

GCN Nguyễn Văn Phu
1 53 263.8 LUC 263.8 263.8 0 13,717,600 2,321,440 2,638,000 41,152,800 0 59,829,840 0 59,829,840

6 Lê Văn Hạnh 2 29 160.2 LUC 160.2 160.2 0 8,330,400 1,409,760 1,602,000 24,991,200 0 36,333,360 0 36,333,360

1 8 122.8 LUC 122.8 122.8 0 6,385,600 1,080,640 1,228,000 19,156,800 0 27,851,040 0 27,851,040

1 9 105.4 LUC 105.4 105.4 0 5,480,800 927,520 1,054,000 16,442,400 0 23,904,720 0 23,904,720

8
Nguyễn Thị Tùy

(Nguyễn Văn Quý) 
2 1 143.3 LUC 143.3 143.3 0 7,451,600 1,261,040 1,433,000 22,354,800 0 32,500,440 0 32,500,440

1 24 275.5 LUC 275.5 275.5 0 14,326,000 2,424,400 2,755,000 42,978,000 0 62,483,400 0 62,483,400

1 66 142.6 LUC 142.6 142.6 0 7,415,200 1,254,880 1,426,000 22,245,600 0 32,341,680 0 32,341,680

10 Trần Thị Liệu 2 11 134.6 LUC 134.6 134.6 0 6,999,200 1,184,480 1,346,000 20,997,600 0 30,527,280 0 30,527,280

11 Nguyễn Văn Dương (Lộc) 1 50 125.1 LUC 125.1 125.1 0 6,505,200 1,100,880 1,251,000 19,515,600 0 28,372,680 0 28,372,680

12 Nguyễn Văn Hường (Minh) 1 14 209.8 LUC 209.8 209.8 0 10,909,600 1,846,240 2,098,000 32,728,800 0 47,582,640 0 47,582,640

1 87 291.8 LUC 291.8 291.8 0 15,173,600 2,567,840 2,918,000 45,520,800 0 66,180,240 0 66,180,240

2 12 204.4 LUC 204.4 204.4 0 10,628,800 1,798,720 2,044,000 31,886,400 0 46,357,920 0 46,357,920

2 48 102.9 LUC 102.9 102.9 0 5,350,800 905,520 1,029,000 16,052,400 0 23,337,720 0 23,337,720

1 41 175.6 LUC 175.6 175.6 0 9,131,200 1,545,280 1,756,000 27,393,600 0 39,826,080 0 39,826,080

1 48 183.6 LUC 183.6 183.6 0 9,547,200 1,615,680 1,836,000 28,641,600 0 41,640,480 0 41,640,480

7

Hoàng Thị Đạt 

(GCN Nguyễn Đức Xuân)
9

13
Nguyễn Huy Đức

(GCN Nguyễn Văn Đức)

 PHƯƠNG ÁN BỒ THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH HUYỆN TÂN YÊN TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG -ĐỢT 2                                                                                                                                  

(TDP TRONG CAO THƯỢNG- LẦN 2)

(Kèm theo Quyết định số: …………….../QĐ-UBND ngày …….. tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý  

(đvt: đồng)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Lê Văn Trụ

14

Nguyễn Văn Thắng 

(Nguyễn Mạnh Thắng) 

GCN Nguyễn Văn Hùng



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đvt: đồng)

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý  

(đvt: đồng)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

1 118 167.4 LUC 167.4 167.4 0 8,704,800 1,473,120 1,674,000 26,114,400 0 37,966,320 0 37,966,320

15
Nguyễn Thị Kim Liên -

Thanh
1 85 225.4 LUC 225.4 225.4 0 11,720,800 1,983,520 2,254,000 35,162,400 0 51,120,720 0 51,120,720

2 13 340.5 LUC 340.5 340.5 0 17,706,000 2,996,400 3,405,000 53,118,000 0 77,225,400 0 77,225,400

2 53 94.5 LUC 94.5 94.5 0 4,914,000 831,600 945,000 14,742,000 0 21,432,600 0 21,432,600

17 Nguyễn Thị Lịch 1 22 339.4 LUC 193.7 193.7 0 10,072,400 1,704,560 1,937,000 30,217,200 0 43,931,160 0 43,931,160

18 Nguyễn Thị Năm 1 62 99.2 LUC 99.2 99.2 0 5,158,400 872,960 992,000 15,475,200 0 22,498,560 0 22,498,560

19 Nguyễn Văn Niên LUC 177.7 177.7 0 9,239,270 1,563,569 1,776,783 27,717,809 0 40,297,430 0 40,297,430

20 Nguyễn Thị Nụ LUC 114.2 114.2 0 5,938,400 1,004,960 1,142,000 17,815,200 0 25,900,560 0 25,900,560

21 Nguyễn Văn Tụng 1 33 209.9 CLN 209.9 209.9 0 10,914,800 1,847,120 2,099,000 32,744,400 0 47,605,320 0 47,605,320

22 Nguyễn Thị Uyển 1 37 201.3 LUC 201.3 201.3 0 10,467,600 1,771,440 2,013,000 31,402,800 0 45,654,840 0 45,654,840

1 99 209.1 LUC 209.1 0.0 209.1 0 1,840,080 0 0 5,436,600 7,276,680 10,873,200 18,149,880

1 138 339.6 LUC 339.6 339.6 0 17,659,200 2,988,480 3,396,000 52,977,600 0 77,021,280 0 77,021,280

2 19 64.7 LUC 64.7 64.7 0 3,364,400 569,360 647,000 10,093,200 0 14,673,960 0 14,673,960

24 Nguyễn Xuân  Dĩnh 1 30 229 LUC 229 229.0 0 11,908,000 2,015,200 2,290,000 35,724,000 0 51,937,200 0 51,937,200

1 128 155.1 LUC 155.1 155.1 0 8,065,200 1,364,880 1,551,000 24,195,600 0 35,176,680 0 35,176,680

2 45 164.4 LUC 164.4 164.4 0 8,548,800 1,446,720 1,644,000 25,646,400 0 37,285,920 0 37,285,920

26 Nguyễn Văn Đông 1 51 244.7 LUC 244.7 244.7 0 12,724,400 2,153,360 2,447,000 38,173,200 0 55,497,960 0 55,497,960

27 Nguyễn Văn Dũng 2 43 190.2 LUC 190.2 190.2 0 9,890,400 1,673,760 1,902,000 29,671,200 0 43,137,360 0 43,137,360

28
Nguyễn Hồng Hán

GCN Nguyễn Văn Hán
1 64 121.7 LUC 121.7 121.7 0 6,328,400 1,070,960 1,217,000 18,985,200 0 27,601,560 0 27,601,560

29 Nguyễn Văn Học 1 6 211.3 LUC 211.3 211.3 0 10,987,600 1,859,440 2,113,000 32,962,800 0 47,922,840 0 47,922,840

30 Nguyễn Văn Bắc (Thắng) 1 52 254.8 LUC 254.8 254.8 0 13,249,600 2,242,240 2,548,000 39,748,800 0 57,788,640 0 57,788,640

1 136 43.3 LUC 43.3 43.3 0 2,251,600 381,040 433,000 6,754,800 0 9,820,440 0 9,820,440

1

14

Nguyễn Văn Thắng 

(Nguyễn Mạnh Thắng) 

GCN Nguyễn Văn Hùng

291.978

Nguyễn Văn Đại25

Nguyễn Văn Hồng (Chi)31

Nguyễn Thị Lan16

Nguyễn Trọng Giáp

GCN Nguyễn Văn Giáp
23



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đvt: đồng)

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý  

(đvt: đồng)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

0 137 160.7 LUC 160.7 160.7 0 8,356,400 1,414,160 1,607,000 25,069,200 0 36,446,760 0 36,446,760

2 20 98.7 LUC 98.7 98.7 0 5,132,400 868,560 987,000 15,397,200 0 22,385,160 0 22,385,160

1 84 380.7 LUC 380.7 380.7 0 19,796,400 3,350,160 3,807,000 59,389,200 0 86,342,760 0 86,342,760

32 Nguyễn Văn Huyên 1 58 268.8 LUC 268.8 268.8 0 13,977,600 2,365,440 2,688,000 41,932,800 0 60,963,840 0 60,963,840

33 Nguyễn Văn Mùi 1 17 305.2 LUC 305.2 305.2 0 15,870,400 2,685,760 3,052,000 47,611,200 0 69,219,360 0 69,219,360

34 Nguyễn Văn Thảo 1 4 93.1 LUC 93.1 93.1 0 4,841,200 819,280 931,000 14,523,600 0 21,115,080 0 21,115,080

35 Nguyễn Văn Thọ 1 72 252.1 LUC 252.1 252.1 0 13,109,200 2,218,480 2,521,000 39,327,600 0 57,176,280 0 57,176,280

36 Nguyễn Văn Tới 1 110 367.8 LUC 367.8 367.8 0 19,125,600 3,236,640 3,678,000 57,376,800 0 83,417,040 0 83,417,040

37 Nguyễn Văn Tuấn 1 25 112.1 LUC 112.1 112.1 0 5,829,200 986,480 1,121,000 17,487,600 0 25,424,280 0 25,424,280

38
Phạm Minh Nam

Lương Thị Minh
1 75 249.6 LUC 249.6 249.6 0 12,979,200 2,196,480 2,496,000 38,937,600 0 56,609,280 0 56,609,280

39 Trần Văn Chỉnh 1 61 238.7 LUC 238.7 238.7 0 12,412,400 2,100,560 2,387,000 37,237,200 0 54,137,160 0 54,137,160

40
Trần Văn Đào

Hoàng Thị Chinh
1 26 243 LUC 243 243.0 0 12,636,000 2,138,400 2,430,000 37,908,000 0 55,112,400 0 55,112,400

41
Trần Văn Độ 

GCN Trần Đức Độ
1 113 392.2 LUC 392.2 392.2 0 20,394,400 3,451,360 3,922,000 61,183,200 0 88,950,960 0 88,950,960

42 Trần Văn Tề 2 28 177.1 LUC 177.1 177.1 0 9,209,200 1,558,480 1,771,000 27,627,600 0 40,166,280 0 40,166,280

43
Nguyễn Văn Nhâm 

Nguyễn Thị Hường
1 29 228 LUC 228 228.0 0 11,856,000 2,006,400 2,280,000 35,568,000 0 51,710,400 0 51,710,400

44
Nguyễn Thị Hoan

(Nguyễn Văn Huân) 
1 3 223.9 LUC 223.9 223.9 0 11,642,800 1,970,320 2,239,000 34,928,400 0 50,780,520 0 50,780,520

11,568.7 11,302.3 11,093.2 209.1 576,846,848 99,460,316 110,932,086 1,730,540,544 5,436,600 2,523,216,395 10,873,200 2,534,089,595Tổng

Nguyễn Văn Hồng (Chi)31



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đvt: đồng)

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý  

(đvt: đồng)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường về 

đất 52.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm =3 lần 

giá đất NN 

156.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đvt: đồng)

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý  

(đvt: đồng)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC













Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

Diện tích 

thu hồi ở 

dự án 

khác 

(m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi

Số lao 

động 

được 

hỗ trợ 

Số lao 

động 

đã 

được 

hỗ trợ

Số lao 

động 

được 

hỗ trợ 

còn lại 

Mức hỗ 

trợ trên 

một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Nguyễn Thị Thu Thủy

(GCN Đặng Thị Thủy)
520 364 146.2 146.2 0.40 0 0 0  3,500,000                    -   

2 Đỗ Đình Cương 520 364 89.9 89.9 0.25 0 0 0  3,500,000                    -   

3 Đỗ Đình Thanh 520 364 329.8 329.8 0.91 0 0 0  3,500,000                    -   

4 Hoàng Văn Dũng 520 364 251.6 1368.2 1619.8 4.45 4 2 2  3,500,000       7,000,000 

5
Lê Thị Yên (vợ)

GCN Nguyễn Văn Phu
520 364 263.8 1354.2 1618.0 4.45 4 1 3  3,500,000     10,500,000 

6 Lê Văn Hạnh 520 364 160.2 160.2 0.44 0 0 0  3,500,000                    -   

7 Lê Văn Trụ 520 364 228.2 228.2 0.63 0 0 0  3,500,000                    -   

8
Nguyễn Thị Tùy

(Nguyễn Văn Quý) 
520 364 143.3 1348.3 1491.6 4.10 4 3 1  3,500,000       3,500,000 

9
Hoàng Thị Đạt 

(GCN Nguyễn Đức Xuân)
520 364 418.1 244.0 662.1 1.82 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

10 Trần Thị Liệu 520 364 134.6 134.6 0.37 0 0 0  3,500,000                    -   

11 Nguyễn Văn Dương (Lộc) 520 364 125.1 125.1 0.34 0 0 0  3,500,000                    -   

12 Nguyễn Văn Hường (Minh) 520 364 209.8 1659.6 1869.4 5.14 5 4 1  3,500,000       3,500,000 

13
Nguyễn Huy Đức

(GCN Nguyễn Văn Đức)
520 364 599.1 131.0 730.1 2.01 2 0 2  3,500,000       7,000,000 

14
Nguyễn Văn Thắng 

(Nguyễn Mạnh Thắng) 

GCN Nguyễn Văn Hùng

520 364 526.6 526.6 1.45 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

15 Nguyễn Thị Kim Liên -Thanh 520 364 225.4 876.2 1101.6 3.03 3 2 1  3,500,000       3,500,000 

16 Nguyễn Thị Lan 520 364 435.0 435.0 1.20 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

17 Nguyễn Thị Lịch 520 364 193.7 191.4 385.1 1.06 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

18 Nguyễn Thị Năm 520 364 99.2 99.2 0.27 0 0 0  3,500,000                    -   

19 Nguyễn Văn Niên 520 364 177.7 177.7 0.49 0 0 0  3,500,000                    -   

20 Nguyễn Thị Nụ 520 364 114.2 114.2 0.31 0 0 0  3,500,000                    -   

21 Nguyễn Văn Tụng 520 364 209.9 1260.0 1469.9 4.04 4 3 1  3,500,000       3,500,000 

22 Nguyễn Thị Uyển 520 364 201.3 466.1 667.4 1.83 1 1 0  3,500,000                    -   

23
Nguyễn Trọng Giáp

GCN Nguyễn Văn Giáp
520 364 404.3 404.3 1.11 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

24 Nguyễn Xuân  Dĩnh 520 364 229.0 229.0 0.63 0 0 0  3,500,000                    -   

BẢNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH CỦA ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG THỰC 

HIỆN DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN - ĐỢT 2

( TDP TRONG CAO THƯỢNG- LẦN 2)

(Kèm theo Quyết định số: …………….../QĐ-UBND ngày …….. tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng



Diện tích 

thu hồi 

đất của 

hộ (m
2
)

Diện tích 

thu hồi ở 

dự án 

khác 

(m2)

Tổng 

diện tích 

thu hồi

Số lao 

động 

được 

hỗ trợ 

Số lao 

động 

đã 

được 

hỗ trợ

Số lao 

động 

được 

hỗ trợ 

còn lại 

Mức hỗ 

trợ trên 

một lao 

động

Thành tiền
STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

25 Nguyễn Văn Đại 520 364 319.5 319.5 0.88 0 0 0  3,500,000                    -   

26 Nguyễn Văn Đông 520 364 244.7 769.5 1014.2 2.79 2 2 0  3,500,000                    -   

27 Nguyễn Văn Dũng 520 364 190.2 145.3 335.5 0.92 0 0 0  3,500,000                    -   

28
Nguyễn Hồng Hán

GCN Nguyễn Văn Hán
520 364 121.7 483.2 604.9 1.66 1 1 0  3,500,000                    -   

29 Nguyễn Văn Học 520 364 211.3 687.7 899.0 2.47 2 1 1  3,500,000       3,500,000 

30 Nguyễn Văn Bắc (Thắng) 520 364 254.8 254.8 0.70 0 0 0  3,500,000                    -   

31 Nguyễn Văn Hồng (Chi) 520 364 683.4 683.4 1.88 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

32 Nguyễn Văn Huyên 520 364 268.8 1011.3 1280.1 3.52 3 2 1  3,500,000       3,500,000 

33 Nguyễn Văn Mùi 520 364 305.2 1845.0 2150.2 5.91 5 5 0  3,500,000                    -   

34 Nguyễn Văn Thảo 520 364 93.1 654.7 747.8 2.05 2 1 1  3,500,000       3,500,000 

35 Nguyễn Văn Thọ 520 364 252.1 1805.2 2057.3 5.65 5 5 0  3,500,000                    -   

36 Nguyễn Văn Tới 520 364 367.8 1992.7 2360.5 6.48 6 5 1  3,500,000       3,500,000 

37 Nguyễn Văn Tuấn 520 364 112.1 700.2 812.3 2.23 2 1 1  3,500,000       3,500,000 

38
Phạm Minh Nam

Lương Thị Minh
520 364 249.6 249.6 0.69 0 0 0  3,500,000                    -   

39 Trần Văn Chỉnh 520 364 238.7 238.7 0.66 0 0 0  3,500,000                    -   

40
Trần Văn Đào

Hoàng Thị Chinh
520 364 243.0 1470.4 1713.4 4.71 4 4 0  3,500,000                    -   

41
Trần Văn Độ 

GCN Trần Đức Độ
520 364 392.2 392.2 1.08 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

42 Trần Văn Tề 520 364 177.1 139.4 316.5 0.87 0 0 0  3,500,000                    -   

43
Nguyễn Văn Nhâm 

Nguyễn Thị Hường
520 364 228.0 234.3 462.3 1.27 1 0 1  3,500,000       3,500,000 

44
Nguyễn Thị Hoan

(Nguyễn Văn Huân) 
520 364 223.9 1951.0 2174.9 5.98 5 5 0  3,500,000                    -   

11,093.2 22,788.9 33,882.1 72 48 24 84,000,000   Tổng



1 2 3 4 5

1 #REF! TDP Trong CT

2
Nguyễn Thị Thu Thủy

(GCN Đặng Thị Thủy)
TDP Trong CT

3 Đỗ Đình Cương TDP Trong CT

4 Đỗ Đình Thanh TDP Trong CT

5 Hoàng Văn Dũng TDP Trong CT

6
Lê Thị Yên (vợ)

GCN Nguyễn Văn Phu
TDP Trong CT

7 Lê Văn Hạnh TDP Trong CT

8 Lê Văn Trụ TDP Trong CT

9
Nguyễn Thị Tùy

(Nguyễn Văn Quý) 
TDP Trong CT

10
Hoàng Thị Đạt 

(GCN Nguyễn Đức Xuân)
TDP Trong CT

11 Trần Thị Liệu TDP Trong CT

12 Nguyễn Văn Dương (Lộc) TDP Trong CT

13 Nguyễn Văn Hường (Minh) TDP Trong CT

14
Nguyễn Huy Đức

(GCN Nguyễn Văn Đức)
TDP Trong CT

16
Nguyễn Văn Thắng 

(Nguyễn Mạnh Thắng) 
TDP Trong CT

17 Nguyễn Thị Kim Liên -Thanh TDP Trong CT

18 Nguyễn Thị Lan TDP Trong CT

19 Nguyễn Thị Lịch TDP Trong CT

20 Nguyễn Thị Năm TDP Trong CT

21 Nguyễn Văn Niên TDP Trong CT

22 Nguyễn Thị Nụ TDP Trong CT

23 Nguyễn Văn Tụng TDP Trong CT

24 Nguyễn Thị Uyển TDP Trong CT

25
Nguyễn Trọng Giáp

GCN Nguyễn Văn Giáp
TDP Trong CT

26 Nguyễn Xuân  Dĩnh TDP Trong CT

Ghi chú

XÁC NHẬN NHÂN KHẨU ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP 

ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN (TDP TRONG CT, THỊ TRẤN CAO THƯỢNG)

STT Họ và tên Địa chỉ Nhân khẩu



Ghi chúSTT Họ và tên Địa chỉ Nhân khẩu

27 Nguyễn Văn Đại TDP Trong CT

28 Nguyễn Văn Đông TDP Trong CT

29 Nguyễn Văn Dũng TDP Trong CT

30
Nguyễn Hồng Hán

GCN Nguyễn Văn Hán
TDP Trong CT

31 Nguyễn Văn Học TDP Trong CT

32 Nguyễn Văn Bắc (Thắng) TDP Trong CT

33 Nguyễn Văn Hồng (Chi) TDP Trong CT

34 Nguyễn Văn Huyên TDP Trong CT

35 Nguyễn Văn Mùi TDP Trong CT

36 Nguyễn Văn Thảo TDP Trong CT

37 Nguyễn Văn Thọ TDP Trong CT

38 Nguyễn Văn Tới TDP Trong CT

39 Nguyễn Văn Tuấn TDP Trong CT

40
Phạm Minh Nam

Lương Thị Minh
TDP Trong CT

41 Trần Văn Chỉnh TDP Trong CT

42
Trần Văn Đào

Hoàng Thị Chinh
TDP Trong CT

43
Trần Văn Độ 

GCN Trần Đức Độ
TDP Trong CT

44 Trần Văn Tề TDP Trong CT

45
Nguyễn Văn Nhâm 

Nguyễn Thị Hường
TDP Trong CT

46
Nguyễn Thị Hoan

(Nguyễn Văn Huân) 
TDP Trong CT

CÔNG AN THỊ TRẤN CAO THƯỢNG
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